
STT KHOA LỚP MÔN HỌC GIÁO VIÊN THỜI GIAN

1 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CÔ PHẠM THỊ GIANG THÙY CHIỀU 5

2 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 4 CÔ VŨ HẢI YẾN CHIỀU 4 

CHIỀU 5

3 CĐQT09A2 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH THẦY LÝ THÀNH TIẾN
CHIỀU 2 

CHIỀU 6

4 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ THẦY VÕ CẢNH THỊNH CHIỀU 6

5 KINH TẾ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔ VŨ HẢI YẾN SÁNG 4

6 TỔ CHỨC SỰ KIỆN THẦY TRẦN NHƢ HÙNG SÁNG 7

7 CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM THẦY NGUYỄN PHƢỚC HIỀN SÁNG 5

8 NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CÔ VŨ THỊ HẢI YẾN CHIỀU 4

9
MÔI TRƢỜNG AN NINH - AN TOÀN TRONG 

KHÁCH SẠN
THẦY NGUYỄN ĐÀO DŨNG SÁNG 5

10 THỐNG KÊ KINH DOANH CÔ TRẦN THỊ THANH THÖY CHIỀU 6

11 TIẾNG HOA 2 THS. TRƢƠNG HỒNG LĂNG SÁNG 6

12 NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CÔ VŨ HẢI YẾN SÁNG 6
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CĐKT09A

CĐQT09A1

CĐMA09A1

CĐMA09A2



13
MÔI TRƢỜNG AN NINH - AN TOÀN TRONG 

KHÁCH SẠN
THẦY NGUYỄN ĐÀO DŨNG SÁNG 5

14 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 3 CÔ LÊ THỊ MỸ CHIỀU 4

15
MÔI TRƢỜNG AN NINH - AN TOÀN TRONG 

KHÁCH SẠN
THẦY NGUYỄN ĐÀO DŨNG SÁNG 5

16 QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG VÀ DỊCH VỤ THẦY DƢƠNG TRUNG HIỀN 
CHIỀU 4 

SÁNG 7

17 TIẾNG HOA 2 THS. TRƢƠNG HỒNG LĂNG SÁNG 6

18 KINH TẾ LƢỢNG (SPSS) THẦY ĐÀO THÔNG MINH SÁNG 2

19 TỔ CHỨC SỰ KIỆN THẦY TRẦN NHƢ HÙNG SÁNG 7

20 TOÁN KINH TẾ THẦY TRẦN THÀNH CÔNG
SÁNG 4 

SÁNG 6

21 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 CÔ LÊ HOÀNG BẢO TRÂN

SÁNG 3      

SÁNG 5      

(7H-8H30)

22 KINH TẾ LƢỢNG (SPSS) THẦY ĐÀO THÔNG MINH SÁNG 2

23 ĐẠO ĐỨC KINH DOANH THẦY LÝ THÀNH TIẾN
CHIỀU 2 

CHIỀU 6

24 TỔ CHỨC SỰ KIỆN THẦY TRẦN NHƢ HÙNG SÁNG 7

25 TOÁN KINH TẾ THẦY TRẦN THÀNH CÔNG
SÁNG 4 

SÁNG 6

26 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 THẦY TRƢƠNG VĂN DUY

SÁNG 3      

SÁNG 5      

(7H-8H30)

CĐMA09A2

CĐDL09A

CBU95110A

CCM95310A



27 QUẢN  TRỊ HỌC ĐẠI CƢƠNG THẦY NGUYỄN QUỐC TÕAN SÁNG 4

28 THỐNG KÊ KINH DOANH CÔ TRẦN THỊ THANH THÖY CHIỀU 6

29 MARKETING DU LỊCH CÔ NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG SÁNG 3

30 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 

CHIỀU 4 

CHIỀU 7 (TỪ 

13H00-14H30)

31 MARKETING DU LỊCH CÔ NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG SÁNG 3

32 QUẢN  TRỊ HỌC ĐẠI CƢƠNG THẦY NGUYỄN QUỐC TÕAN SÁNG 4

33 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 CÔ LÊ HOÀNG BẢO TRÂN

SÁNG 3      

SÁNG 5      

(7H-8H30)

34 MARKETING DU LỊCH CÔ NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG SÁNG 3

35 TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH THẦY TRẦN THANH TUYÊN
CHIỀU 2 

CHIỀU 6

36 NGHIỆP VỤ HƢỚNG DẪN THẦY ĐÀO LÂM QUANG MINH
SÁNG 6 

CHIỀU 7

37 LUẬT DU LỊCH THẦY ĐỖ THẾ HIỂN SÁNG 4

38 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 THẦY TRƢƠNG VĂN DUY

SÁNG 3      

SÁNG 5      

(7H-8H30)

39 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2 CÔ LÊ THỊ HỒNG TRANG
CHIỀU 2 

CHIỀU 6

40 TOÁN KINH TẾ THẦY TRẦN THÀNH CÔNG
SÁNG 4 

SÁNG 6

CRE95710A

CCO95410A

CTO95510A

CAC95210A



41 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 THẦY TRƢƠNG VĂN DUY

SÁNG 3      

SÁNG 5      

(7H-8H30)

42 MARKETING DƢỢC CÔ TRẦN THỊ PHƢƠNG CHI
SÁNG 7 

CHIỀU 7

43 PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC Y TẾ CÔ VÕ THỊ LÌNH

CHIỀU 3 

CHIỀU 5 

SÁNG 7

44 BÀO CHẾ 1 (LT) CÔ ĐOÀN THỊ DUNG CHIỀU 3

45 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 THẦY LÊ BÌNH AN

SÁNG 3 

SÁNG 5 (TỪ 

7H00-8H30)

46 PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC Y TẾ CÔ VÕ THỊ LÌNH

CHIỀU 3 

CHIỀU 5 

SÁNG 7

47 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 THẦY LÊ BÌNH AN

SÁNG 3 

SÁNG 5 (TỪ 

7H00-8H30)

48 DƢỢC LÝ THẦY HOÀNG ANH VIỆT CHIỀU 2

49 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 THẦY LÊ BÌNH AN

SÁNG 3 

SÁNG 5 (TỪ 

8H45-10H30)

50 PHÂN TÍCH THỰC PHẨM (LT)  CÔ PHAN THỊ PHƢƠNG THÙY CHIỀU 3 

51 VI SINH THỰC PHẨM (LT) CÔ NGUYỄN THÖY HÀ CHIỀU 4

52 DINH DƢỠNG VÀ THỰC PHẨM (LT) CÔ NGUYỄN THỊ MINH THÔI SÁNG 5

53 ĐÓNG GÓI BAO BÌ CÔ ĐỖ THỊ HIỀN SÁNG 6

54 CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN KHỐI (LT) THẦY TRẦN NGỌC BẢO LUÂN
CHIỀU 5 

CHIỀU 6

55 VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM HOÀNG ANH VIỆT SÁNG 5

KHOA Y - 

DƯỢC

CPH951110

CNU951010

CFO95810

CĐTP09A

CAC95210A



56 CĐDU09A PHÁP CHẾ DƢỢC THẦY NGUYỄN NGỌC LINH CHIỀU 5

57 CĐDU08A1 THỰC HÀNH SỬ DỤNG THUỐC CÔ NGUYỄN THỊ THÖY HÀ CHIỀU 7

58 THỰC HÀNH HÓA DƢỢC TỔNG HỢP THẦY HOÀNG ANH VIỆT TỐI 3, 5

59 DƢỢC LÂM SÀNG CÔ MANG THỊ HỒNG CÖC TỐI 2,4,6

60 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 THẦY LÊ BÌNH AN

SÁNG 3 

SÁNG 5 (TỪ 

8H45-10H30)

61 CÔNG NGHỆ ẢO HÓA THẦY DƢƠNG ĐÌNH DŨNG CHIỀU 6

62 THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN THẦY NGUYỄN QUỐC SỬ 
CHIỀU 2 

CHIỀU 4

63 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 THẦY LÊ BÌNH AN

SÁNG 3 

SÁNG 5 (TỪ 

8H45-10H30)

64 NGUYÊN LÝ TẠO HÌNH THẦY DƢƠNG QUỐC PHI
CHIỀU 6 

CHIỀU 7

65 XUẤT BẢN IN ẤN THẦY VÕ VĂN ANH
CHIỀU 3 

CHIỀU 4

66 CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐỒ HỌA THẦY TRẦN QUANG BÌNH SÁNG 7

67 CĐLT09A1 QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƢƠNG LONG
SÁNG 7 

CHIỀU 7

68 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ 3D THẦY TRẦN THANH MAU
SÁNG 3 

CHIỀU 6

69 THIẾT KẾ QUẢNG CÁO SỰ KIỆN VÕ VÂN ANH NGƢNG

CĐĐH09A

KHOA CÔNG 

NGHỆ 

THÔNG TIN

CPR951310

CGR951210

KHOA Y - 

DƯỢC

CĐDU08A2



70 CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC THẦY LÊ CHÍ BẢO
CHIỀU 3 

CHIỀU 5 

71 CHUYÊN ĐỀ BẢO MẬT CEHx THẦY DƢƠNG TRỌNG KHANG
SÁNG 2 

SÁNG 6

72 KỸ NĂNG NGHE - NÓI Trƣơng Văn Duy
CHIỀU 2 

SÁNG 6 

73 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
SÁNG 4 

SÁNG 7

74 ANH VĂN GIAO TIẾP 2 NGUYỄN DUY TUẤN
SÁNG 3 

SÁNG 5 (TỪ 

7H00-8H30)

75 TIẾNG ANH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THẦY THIÊN BÌNH
SÁNG 2 

CHIỀU 7

76 KỸ NĂNG NGHE - NÓI Trƣơng Văn Duy
CHIỀU 2 

SÁNG 6 

77 TỪ VỰNG THỰC HÀNH THẦY LÊ BÌNH AN
CHIỀU 3 

CHIỀU 6

78 NGỮ PHÁP THỰC HÀNH THẦY LÊ BÌNH AN
SÁNG 4 

SÁNG 5

79 ANH VĂN GIAO TIẾP 2 THẦY NGUYỄN DUY TUẤN
SÁNG 3 

SÁNG 5 (TỪ 

7H00-8H30)

80 CĐXD09A1
QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG VÀ GIÁM SÁT THI 

CÔNG
THẦY NGUYỄN HỒNG HƢNG

SÁNG 5 

CHIỀU 6

81 CĐXD09A2 KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ THẦY TRẦN VĨNH THƢỜNG
CHIỀU 4 

SÁNG 6

82 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 THẦY LÊ BÌNH AN

SÁNG 3 

SÁNG 5 (TỪ 

8H45-10H30)

83 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP THẦY VÕ TẤN DUY

 CHIỀU 3 

SÁNG 4 

CHIỀU 5 

KHOA KỸ 

THUẬT - 

CÔNG TRÌNH

CCE951710A

CĐLT09A2

KHOA CÔNG 

NGHỆ 

THÔNG TIN

NGOẠI NGỮ

CĐTA09A

CEN951510



84 KẾT CẤU THÉP THẦY LÊ VĂN ĐỜN EM CHIỀU 2

85 ĐÓ ÁN KẾT CẤU THÉP THẦY LÊ VĂN ĐỜN EM CHIỀU 4

86 CƠ HỌC XÂY DỰNG THẦY PHẠM THÀNH CÔNG
CHIỀU 6 

SÁNG 7

87 ĐỊA CHẤT- CƠ HỌC ĐẤT THẦY PHAN NGUYÊN LỘC
SÁNG 6

KHOA KỸ 

THUẬT - 

CÔNG TRÌNH

CCE951710A


